
   SỞ CÔNG THƯƠNG

 

Số lượng 

(lít)

Tổng giá trị 

(nghìn đồng)

Số lượng 

(lít)

Tổng giá trị 

(nghìn đồng)

A

I Năm 2020

1
Công ty TNHH 

Quảng Thái

1B Hoàng Văn Thụ, 

phường 5, TP. Đà Lạt
02633 834 834 01/GP-SCT B 3/11/2020 16 55,800

2 DNTN Đặng Thái

Số 1/5 Trần Quý Cáp, 

phường 9, thành phố 

Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

02633 555 099 03/GP-SCT B 9/28/2020 10,000 1,000,000 10,000 1,000,000

II Năm 2021

1
Công ty TNHH 

Hoàng Phú Nghĩa

585 Quốc lộ 20, Liên 

Nghĩa, Đức Trọng
0913 934 853 01/GP-SCT B 7/12/2021

III Năm 2024

1

Công ty TNHH 

Khai thác XD-TM-

DV Phát Lộc

Số 334 Chu Văn An, 

phường 2, thành phố 

Bảo Lộc

0564 965 570 01/GP-SCT A 5/13/2024

2

Công ty TNHH 

Thương mại Be-

Win

Thôn Phú Trung, xã 

Phú Hội, huyện Đức 

Trọng

0946 050 189 02/GP-SCT A 5/13/2024 1,265.75 331,736.362 1,089.75 542,940.903

3
Công ty TNHH 

Hạo Anh Beverages

Số 49 đường Mạc Đỉnh 

Chi, phường 4, thành 

phố Đà Lạt

0966 590 974 03/GP-SCT B 7/29/2024 22,087 17,252,294.667 30,642 21,627,882.440

1. Tình hình bán buôn rượu

Thương nhân được cấp Giấy phép bán buôn rượu

Mua trong năm Bán trong năm

STT Tên thương nhân Địa chỉ trụ sở chính Điện thoại Số giấy phép

Loại 

Giấy 

phép(1)

Ngày cấp

BÁO CÁO 

Tình hình kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

(ban hành kèm theo báo cáo số       /BC-SCT ngày     tháng      năm 2025)



4
DNTN Ngọc Anh 

Chi

Số 28/14 Bùi Thị Xuân, 

phường 2, thành phố 

Đà Lạt

0903 100 153 04/GP-SCT B 8/6/2024 21,776 2,964,933.514 43,973 2,449,377.287

5
Công ty TNHH Trí 

Nguyên

Hẻm 75 Hùng Vương, 

phường 10, TP. Đà Lạt
02633 810 451 05/GP-SCT B 10/16/2024 13,009 2,376,392 13,435 2,611,805

6

Công ty TNHH 

Thương mại 

Master Gourmet

Số 41 Lạc Long Quân, 

thị trấn Liên Nghĩa, 

huyện Đức Trọng

0329 055 455 06/GP-SCT A 11/13/2024 360 55,800

Tổng 9 68,513.750 24,036,956.543 99,140 28,232,005.630

B 

I Năm 2020

1 Đào Quốc Hùng
389 Định An, Hiệp An, 

Đức Trọng
0977 713 879

Số 02/GP-

KT&HT 
14/01/2020

2 Tô Thị Tám
45 Thống Nhất, thị trấn 

Liên Nghĩa, Đức Trọng
0933 271 855

Số 05/GP-

KT&HT 
25/02/2020

3
Nguyễn Thị Minh 

Thảo 

26 Nguyễn Văn Linh, 

Liên Nghĩa, Đức Trọng
02633 913 457

Số 07/GP-

KT&HT
25/2/2020

4 Mai Thị Cừ
số 20, tổ 14, Phi Nôm, 

Hiệp Thạnh, Đức Trọng
0933 086 972

Số 11/GP-

KT&HT 
05/5/2020

5 Lê Thị Thanh Nga
447, QL 20, LN, , Đức 

Trọng
0982 559 153

Số 12/GP-

KT&HT 
28/5/2020

6 Lữ Chí Đông
30 Rchai 1, Phú Hội, 

Đức Trọng
0907 836 394

Số 16/GP-

KT&HT 
29/8/2020

7 Lê Thiện Văn
Thôn Bồng Lai, Hiệp 

Thạnh, Đức Trọng
0984 098 478

Số 19/GP-

KT&HT
29/8/2020

Thương nhân được cấp Giấy phép bán lẻ rượu



8
Nguyễn Thị Kim 

Phượng

656 Quốc lộ 20,  thị 

trấn Liên Nghĩa, Đức 

Trọng

0343 977 969
Số 20/GP-

KT&HT
15/9/2020

9 Trần Thị Sinh
64 Trần Hưng Đạo, 

Liên Nghĩa, Đức Trọng
0912 865 668

Số 21/GP-

KT&HT
05/10/2020

10 Dương Văn Viên
74 Thống Nhất, Quốc 

lộ 20, LN, Đức Trọng
0986 388 064

Số 25 GP-

KT&HT 
21/12/2022

11 Đào Thị Dần
644 Quốc lộ 20, Quốc 

lộ 20, LN
02633 622 584

Số 27 GP-

KT&HT
28/12/2022

12 Võ Thị Ly Loan 39 Sơn Hà, Đinh Văn 02633.850.005 05/GP-KTHT B 9/11/2020

13 Phan Đình Thành
769 đường Hùng 

Vương, Bồ Liêng 2, 
02633.851.118 01/GP-KTHT B 2/26/2020

14 Phạm Văn Tiến Đồng Tâm, Đinh Văn 0981.567.338 02/GP-KTHT B 5/19/2020

15 Nguyễn Thị Duyên Đông Anh 2, Nam Ban 0349.090.859 04/GP-KTHT A 6/22/2020

16
Hoàng Thị Thùy 

Dương
Liên Trung, Tân Hà 0963.963.263 03/GP-KTHT A 6/1/2020

17
Phạm Thị Huyền 

Nga     

83 Đường  Lê Hồng 

Phong, Phường 1
02471066866 107 A 13/1/2020

18 Lê Thị Kim Loan     
07 Khu Hòa Bình, 

Phường 01
0263.3824254 110 A 17/3/2020

19 Bà Vũ Thị Yến     
01D20A Mê Linh , 

Phường 09
0336405442 111 A 18/3/2020

20
Cửa Hàng Tiện Lợi 

Bonbon

36 Phan Đình Phùng , 

Phường 01
0908998123 115 A 12/5/2020

21
Công Ty Cổ Phần 

Gia An Bảo 

49 Đường Trương 

Công Định, Phường 01
0908998123 112 A 12/5/2020

22
Công Ty Cổ Phần 

FBR Việt Nam 

36 Phan Đình Phùng , 

Phường 01
0908998123 114 A 12/5/2020

23 Hộ Kinh Doanh 94
Lô 359 Số 33 Bà Triệu, 

Phường 03
0369280363 116 A 12/5/2020

24 Nguyễn thế Bảo 
16 Lý Nam Đế , 

Phường 8
01677672686 117 A 12/5/2020

25
Nguyễn Thị Thu 

Thủy 

31A Quang Trung , 

Phường 9
0933414154 118 A 12/5/2020



26 Bùi Thị Hồng Linh 
33 Lê Đại Hành, 

Phường 03
0263.3824316 119 A 20/5/2020

27 Nguyễn Văn Hùng
96A Mai Anh Đào, 

Phường 08
0913952927 120 A 1/6/2020

28 Đào Đan Thanh
21 Bis đường Trần Phú, 

Phường 03
0909828824 121 A 1/7/2020

29 Hà Văn Tùng 
51(số mới 123) Hoàng 

Hoa Thám, Phường 10
0903972297 122 A 2/7/2020

30 Đặng Thị Thu Hiếu 
92 Nguyễn Chí Thanh, 

Phường 01
0983679795 123 A 8/7/2020

31
Ngô Thị Ngọc 

Phương 

1A Hoàng Diệu , 

Phường 05
0918005292 124 A 8/7/2020

32 Phan Đăng Huy 
72 Bis (số cũ) 312 Bùi 

Thị Xuân , Phường 02
02633521293 125 A 16/7/2020

33 Bà Phan Thị Hòa
27/57 Yersin , Phường 

10
02633812584 126 A 19/7/2020

34

Cty TNHH 

Thương mại và 

Dịch Vụ 

IMGOMART 

37 Phan Bội Châu  , 

Phường 01
0973911468 127 A 10/8/2020

35
Hộ Kinh doanh 

Phạm Đắc Bình 

02 Khe Sanh , Phường 

10
0263.3812312 129 A 13/8/2020

36
Hộ Kinh doanh 

Huỳnh Diệu Bang 

188 Hai Bà Trưng , 

Phường 06
0916719116 130 A 23/9/2020

37
Công Ty TNHH 

Ẩm Thực Bích Câu 

09 Huỳnh Thúc Kháng, 

Phường 04
0914290900 132 A 11/11/2020

38
Nguyễn Viết Thị 

Nguyệt

9C Nhà Chung , 

Phường 03
0847074689 134 A 12/11/2020

39
Hộ Kinh Doanh 

Bảo Châu  

20B Chi Lăng , Phường 

09
0919193378 135 A 16/11/2020

40

Hộ Kinh Doanh D-

O-N Q-U-I-X-O-T-

E

19Tăng Bạt hổ , 

Phường 01
0933936970 138 A 19/11/2020

41
Nguyễn Thị Thùy 

Linh

2/2 Trần Quý Cáp , 

Phường 10
0919173371 140 A 15/12/2020

42
Ông Đặng Minh 

Thảo

Lô G13 KQH Mạc 

Đỉnh Chi, Phường 04
0964898888 141 A 18/12/2020



43
Nguyễn Thị 

Nguyên Tố 

69K Đường 3 tháng 2, 

Phường 01 
0263.3823141 38 B 6/1/2020

44
CTyCPVTMTH 

Vincommerce

83 Đường  Lê Hồng 

Phong, Phường 1
02471066866 107 B 13/1/2020

45 Ông Lê Hoàng Vũ 
47B Trương Công 

Định, Phường 01
0919214479 169 B 27/2/2020

46 Dương Bích Ngọc  
263 Mai Anh Đào, 

Phường 08
0976002238 11 B 25/6/2020

47

Chi nhánh Công ty 

TNHH Tâm Châu 

– Nhà hàng Tâm 

Châu

294A Trần Phú, 

phường 1, thành phố 

Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng

(0263) 3866904 01/GPBLR-KT 20/01/2020

48 Hoàng Văn Anh

80/21 Đinh Tiên 

Hoàng, phường 1, 

thành phố Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng.

979378187 02/GPBLR-KT 4/6/2020

49

Trần Quang Tiên 

(Cơ sở Quốc 

Cường).

 16+18 Lê Hồng Phong, 

phường 1, thành phố 

Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng.

02633 862110 03/GPBLR-KT 9/9/2020

50

Ông Dương Anh 

Dũng (cửa hàng 

rượu vang Pháp 

Bordeaux),

1.     64 Phan Bội Châu, 

phường 1, thành phố 

Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng.

913864152 04/GPBLR-KT 9/10/2020

51

Công ty Cổ phần 

Du lịch Sài Gòn - 

Madagui

Tổ dân phố 1, thị trấn 

Mađaguôi 
2633946999 10/GP-KTHT 10/8/2020

52 Vũ Kim Anh

Số 437 đường Hùng 

Vương, tổ dân phố 3, 

thị trấn Mađaguôi

2633874515 07/GP-KTHT 26/2/2020

53
Nguyễn Thị Thúy 

Vân 
Quảng lợi quảng lập 2633639123 03/GPR 7/7/2020

54 Hồ Thị Mai Thạnh Mỹ, Đơn Dương 2633847499 04/GPR 9/7/2020

55 Phạm Thị Là Chợ lạc nghiệp 2633849111 05/GPR 1/9/2020

56
Nguyễn Thanh 

Hùng 
Thạnh Mỹ 918714428 06/GPR 8/9/2020

57 Vũ Thị Lưu Luyến Dran 988400577 07/GPR 25/9/2020



58
Công ty TNHH 

Tâm Châu

52 Hùng Vương, Di 

Linh
2,633,770,373

01/GP-

KT&HT
13/01/2020

59 Hà Văn Tâm
Số 1083 A, đường 

Hùng Vương, Di Linh
909,925,295

02/GP-

KT&HT
29/4/2020

60 Phạm Ngọc Bảo
số 07, thôn 4, xã Hoà 

Ninh
986,379,300

03/GP-

KT&HT
3/1/2020

61 Nguyễn Thị Cúc
Số 406, Hùng Vương, 

Di Linh
364,452,399

04/GP-

KT&HT
19/6/2020

II Năm 2021

1
Vũ Thị Thanh 

Duyên

Số 376, Quốc lộ 20, thị 

trấn Liên Nghĩa
02633 649789

Số 03/GP-

KT&HT 
22/01/2021

2 Vũ Thị Huệ

Thửa đất số 1775, tổ 5, 

thôn Phú Thạnh, xã 

Hiệp Thạnh

0945 805 832
Số 05/GP-

KT&HT 
22/01/2021

3
Chi nhánh Công ty 

cổ phần Sóng Việt

Căn A30, đường N1, 

Lô Thanh Thanh, thị 

trấn Liên Nghĩa,

02633 646 989
Số 10/GP-

KT&HT
24/5/2021

4 Trần Văn Chiến
Thửa đất số 580, thôn 

K’Long B, Hiệp An
0912 865 668

Số 12/GP-

KT&HT
06/12/2021

5 Ngô Thị Kim Lý
Số 74A, Thôn K’Long 

A, xã Hiệp An
02633 840874

Số 16/GP-

KT&HT
09/12/2021

6
Vũ Hoàng Minh 

Phụng

Thửa đất số C100, lô 

Thanh Thanh, thị trấn 

Liên Nghĩa

0706 137 806
Số 13/GP-

KT&HT
07/12/2021

7

Công ty TNHH 

Thế giới rượu 

Quyến Oanh

632 Quốc lộ 20, thị trấn 

Liên Nghĩa
0909 473 779

Số 17/GP-

KT&HT
17/12/2021

8
Nguyễn Đăng 

Thắng
Văn Tâm, Đinh Văn 0941.978.779 01/GP-KTHT A 2/3/2021

9
Trần Thị Thanh 

Ngọc

410 Phan Đình Phùng , 

Phường 02
0963433124 143 A 1/2/2021

10 Đỗ Hữu Ngọc Duy
191 Tự Phước, Phường 

11
0982055089 144 A 4/2/2021

11
CNCTCPSóng 

Việt tại Đà Lạt

Chợ mới Đà Lạt Certer, 

Đường Phan Bội Châu , 

Phường 01

0941857373 145 A 11/3/2021



12
Ông Phạm Minh 

Huy 

69 Trương Công Định , 

Phường 01
0877779949 147 A 17/3/2021

13
Ông Nguyễn Hồng 

Quyền   

20 Mai Anh Đào , 

Phường 08
0964630059 148 A 13/4/2021

14
Bà Nguyễn Thị 

Thu Hợp   

07 Mai Hắc Đế , 

Phường 06
0334222681 149 A 19/4/2021

15
Bà Đỗ Thị Ngọc 

Thảo   

21 Khu Hòa Bình , 

Phường 01
0263.3821239 150 A 8/6/2021

16
Hộ Kinh Doanh 

Tôn Thất Chỉnh   

65 Quang Trung , 

Phường 09
0903100107 151 A 17/9/2021

17
Hộ Kinh Doanh Đà 

Lạt Ban Mai   
3/5 Mê Linh, Phường 09 0328833279 152 A 28/9/2021

18
Công Ty Cổ Phần 

Sensorial  Soare    

65 Trương Công Định, 

Phường 01
0917507095 153 A 14/12/2021

19
Hộ Kinh Doanh 

Linh Chi

56/31 Thông Thiên Học 

, Phường 02
0933216464 93 B 24/2/2021

20

CNCTCP Espace 

Business Huế tại 

thànhphố Đà Lạt 

Quảng Trường Lâm 

Viên, Góc Đường Hồ 

Tùng Mậu và Trần 

0263.36545055 137 C 28/1/2021

21

Hộ Kinh doanh 

Ngô Thị Hoài 

Trang

133 Tự Phước, Phường 

11
0988463406 224 B 17/3/2021

22
Hộ Kinh doanh 

Nguyễn Thị Ngọc  

90/3 Tự Phước , 

Phường 11
0263.3825082 180 B 28/6/2021

23
Hộ Kinh doanh 

Tôn Thất Chỉnh   

65 Quang Trung , 

Phường 09
0903100107 135 B 17/9/2021

24
Bà Đào Thị Kim 

Hoa   

2/23 Trần Phú , Phường 

04
0918489439 157 B 14/12/2021

25

Nguyễn Xuân 

Cường (hộ kinh 

doanh Wine Plaza).

163 Hà Giang, phường 

1, thành phố Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng

0982 450 239 01/GPBLR-KT 11/11/2021



26

Mai Thị Hạnh 

Trang ( cửa hàng 

thực phẩm Hùng 

Linh)

15 Lê Thị Pha (KTM), 

phường I, thành phố 

Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng

02633 864 156 02/GPBLR-KT 31/12/2021

27
Nguyễn Thị Thu 

Thảo 

Thị Trấn Thạnh Mỹ, 

Đơn Dương, Lâm Đồng 
2633847288 02/GPR 20/4/2021

III Năm 2022

1 Trần Minh Tuấn

Quầy số T-179, khu B, 

chợ Liên Nghĩa, thị trấn 

Liên Nghĩa

02633 842 436
01B/GP-

KT&HT 
29/3/2022

2 Lý Nhật Quỳnh

Thửa đất số 1413, số 

90, thôn Thái Sơn, xã 

N’Thôn Hạ

0348 009 185
05/GP-

KT&HT 
29/4/2022

3 Hà Thị Hiền

Quầy số T-215, khu B, 

chợ Liên Nghĩa, thị trấn 

Liên Nghĩa

02633 645 506
06/GP-

KT&HT 
02/6/2022

4 Mai Thùy Trang
Thửa đất số 147, thôn 

Ninh Hòa, xã Ninh Gia
02633 846 373

09/GP-

KT&HT 
09/6/2022

5
Phạm Nguyễn 

Khôi An

Cảng hàng không Liên 

Khương, Quốc lộ 20, 

thị trấn Liên Nghĩa

02633 646 989
10/GP-

KT&HT 
20/6/2022

6 Võ Thị Phượng
Số 644 Quốc lộ 20, thị 

trấn Liên Nghĩa
0919 557 797

13/GP-

KT&HT 
11/8/2022

7 Nguyễn Văn Trung
Tổ 12, thôn Bồng Lai, 

xã Hiệp Thạnh
0976449979

16/GP-

KT&HT   
23/9/2022  

8 Mai Thị Thu Vân
43 QL 20, Liên Nghĩa 

Đức Trọng
0919979985

23/GP-

KT&HT   
25/10/2022  

9 Nguyễn Thị Chút
383 Thống Nhất, Liên 

Nghĩa, Đức Trọng
02633843234

27/GP-

KT&HT   
27/10/2022  



10
Nguyễn Thị Thùy 

Dung

697 Quốc lộ 20, thị trấn 

Liên Nghĩa
0978570709

31/GP-

KT&HT   
11/11/2022

11
Nguyễn Thị Kim 

Hoa

Quốc lộ 20, thôn Đại 

Ninh, xã Ninh Gia
0917711686

32/GP-

KT&HT  
11/11/2022

12 Nguyễn Thị Hương tổ 7 thôn Nghĩa Hiệp 0919535499
34/GP-

KT&HT 
25/11/2022  

13 Nguyễn Văn Thành
30/2 thôn Phi Nôm, xã 

Hiệp Thạnh
0909876530

36/GP-

KT&HT  
30/11/2022  

14
Trần Đình Minh 

Tuấn

thửa đất số 148, thôn 

K'Long, xã Hiệp An
0985155357

38/GP-

KT&HT  
09/12/2022  

15
Công ty CP GV 

Việt Nam
Thôn 3, Gia Lâm 0911.813.007 01/GP-KTHT A 12/22/2022

16
Hộ Kinh Doanh 

Hoàng Thắng

352 Nguyên tử Lực, 

Phường 08
0989515616 154 A 10/3/2022

17
Hộ Kinh Doanh 

Tạp Hóa Ngọc Mai
12 Yersin, Phường 10 0918810006. 155 A 8/4/2022

18
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Ngọc Thế

01 Thánh Mẫu, Phường 

07
0966472798 162 A 15/7/2022

19

Trung Tâm Mua 

Sắm Đặc Sản Tổng 

Hợp Đà Lạt Hương 

07 Trần Quốc Toản, 

Phường 01
0905911542 163 A 8/7/2022

20
CTy TNHH Hoa 

Thông Đà Lạt

68 Đường 3/2 , Phường 

01
0979681900 164 A 25/7/2022

21
Hộ Kinh Doanh 

Thành Tiên 

16 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường 01
0907063339 165 A 27/7/2022

22
CTy TNHH Nam 

Nam Giang

146/B, hẻm 192 Phù 

Đổng Thiên Vương , 

Phường 08

0944694545 166 A 3/8/2022

23

Hộ Kinh Doanh 

Nguyễn Thị Cẩm 

Thi

21 An Dương Vương, 

Phường 02
02633826132 167 A 9/8/2022

24
Hộ Kinh Doanh 

Tân Toàn Phát

114 Nguyên Tử Lực, 

Phường 08
0919193378 168 A 22/8/2022

25
Hộ Kinh Doanh 

Vườn Dâu Su Bơ

18 Suối Vàng, Phường 

07
0975075035 170 A 5/10/2022



26
Hộ Kinh Doanh Lê 

Xuân Kiều Chinh

143 Bis Phù Đổng 

Thiên Vương, Phường 

08

0912792620 171 A 8/11/2022

27
Ông Đặng Minh 

Chính 

8 Lê Văn Tám, Phường 

10
0263.3813240 119 B 18/1/2022

28 Ông Lê Hoàng Vũ 
48 Phạm Ngọc Thạch, 

Phường 06
0919214479 169 B 18/2/2022

29
Bà Đặng Thị Nhật 

Sương

36 Phan Đình Phùng, 

Phường 01
0263.3911666 14 B 9/5/2022

30
Ông Đinh Quang 

Hào 

48/4 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, Phường 07
0263.3570149 74 B 14/12/2022

31

CÔNG TY TNHH 

SAIGON CO-OP 

BẢO LỘC

Tháp nước, đường Trần 

Phú, Phường 2, TP. 

Bảo Lộc, Tỉnh Lâm 

Đồng

2,633,710,610 01/GPBLR-KT 13/04/2022

32
Shop rượu vang 

Vintage

84B Nguyễn Công Trứ, 

phường 2, thành phố 

Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng.

368071073 02/GPBLR-KT 23/8/2022

33
DNTN Phương 

Quỳnh

38 Lê Hồng Phong, 

phường 1, thành phố 

Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng

908368568 03/GPBLR-KT 19/9/2022

34
Hộ kinh doanh 

Royal Wine

09 Trần Quốc Toản, 

phường Blao, thành 

phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng

904112553 04/GPBLR-KT 28/9/2022

35
Hộ kinh doanh Bao 

Loc Fine Food

132 Lê Hồng Phong, 

phường 1, thành phố 

Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng

909055668 05/GPBLR-KT 29/11/2022

36
Hộ kinh doanh The 

Alcoholic Group

109B Đinh Tiên 

Hoàng, phường 2, 

thành phố Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng

912785638 06/GPBLR-KT 15/12/2022

37
Đỗ Thị Thanh 

Khuyên

406/2 Hùng Vương, Tổ 

DP3, Di Linh
978,377,919

01/GP-

KT&HT
22/8/2022



38 Trần Đình Nguyên 86 Trần Quốc Toản 358,738,531
02/GP-

KT&HT
18/11/2022

39 Trần Thị Minh Lý 255 Hùng Vương 263,765,713
03/GP-

KT&HT
14/11/2022

40 Trần Thanh Thắng 7C Hoàng Diệu 986,906,961
04/GP-

KT&HT
9/11/2022

41
Nguyễn Thị Tố 

Phương

340 Hùng Vương thị 

trấn dran 
846800178 01/GPR 25/7/2022

42 Phạm Trung Thành 
42, Lê Lợi., thị trấn 

Dran
902150200 02/GPR 25/7/2022

43 Lưu Đức Minh Thôn 1 xã Đạ Ròn 974819205 03/GPR 25/8/2022

44 Lê Thị Thương NH I, ka Đô 2366847302 04/GPR 28/9/2022

45 Nguyễn Quốc Minh Châu Sơn, Lạc Xuân 983849310 05/GPR 28/9/2022

46 Huỳnh Văn Đông Thạnh Mỹ, 976349278 06/GPR 30/9/2022

IV Năm 2023

1 Mai Thị Hoa
thôn Đăng Srôn, xã 

Ninh Gia
033694014

03/GP-

KT&HT 
28/02/2023

2 Nguyễn Hoàng Việt
thôn Đại Ninh, xã Ninh 

Gia
0907777062

05/GP-

KT&HT 
20/03/2023

3 Bùi Tiến Đạt
số 11A QL20, thôn 

K'long, xã Hiệp An
0382624001

06/GP-

KT&HT
10/4/2023

4 Trương Thị Xinh
Số 532 QL20, thị trấn 

Liên Nghĩa
0986972379

11/GP-

KT&HT
10/5/2023

5 Huỳnh Hữu Tin
thôn Ninh Hoà, xã Ninh 

Gia
0374477215

14/GP-

KT&HT
31/5/2023

6
Nguyễn Thị Thuỳ 

Dung

số 695 QL 20, thị trấn 

Liên Nghĩa
0978570709

15/GP-

KT&HT 
06/6/2023

7
Nguyễn Thị Tú 

Minh

444 Quốc lộ 20, thị trấn 

Liên Nghĩa
0379195379

23/GP-

KT&HT
04/10/2023

8 Lê Thị Ngọc Nga
Quốc lộ 20, thôn Hiệp 

Thuận, xã Ninh Gia
0362838751

25/GP-

KT&HT
04/10/2023

9 Trần Thị Ngân
Quốc lộ 28B, thôn 

Đăng Sron, xã Ninh Gia
0901234626

26/GP-

KT&HT
08/11/2023



10 Nguyễn Mạnh Tiến
111B, thôn K''Long, xã 

Hiệp An
0379 633 779

28/GP-

KT&HT
 05/12/2023

11
Công Ty Cổ Phần 

Đầu Tư The Gats

01 Khu Hòa Bình, 

Phường 01
0865683649 173 A 16/1/2023

12
Hộ Kinh Doanh 

Tưởng Thị Hòa

246 Phan Đình Phùng, 

Phường 02
0912747377 174 A 10/1/2023

13
Hộ Kinh Doanh Lê 

Thị Tuyết Nguyệt

163 Trại Mát, Phường 

11
0982122998 175 A 6/3/2023

14

Hộ Kinh Doanh 

Bùi Nguyễn Nữ 

Hoàng Tường Vy  

363 Phan Đình Phùng, 

Phường 02
0326713986 176 A 23/3/2023

15
Hộ Kinh Doanh Lê 

Xuân Ngân   

363 Nguyên Tử Lực, 

Phường 08
0909884816 177 A 17/4/2023

16

Hộ Kinh Doanh 

Phạm Thị Phương 

Trang 

263 Mai Anh Đào, 

Phường 08
0911667652 179 A 24/8/2023

17

Hộ Kinh Doanh 

Nguyễn Ngọc Yến 

Nhi

09 Nguyễn Chí Thanh, 

Phường 01
0823784757 180 A 19/10/2023

18
Hộ Kinh Doanh 

Bùi Thị Bình  
04 An Bình, Phường 03 0973631034 181 A 14/12/2023

19
Hộ Kinh Doanh 

Nguyễn An Ơn  

39 Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường 02
0918588144 182 A 22/12/2023

20
Ông Đỗ Hữu Ngọc 

Duy 

191 Tự Phước, Phường 

11
0982055089 144 B 4/3/2023

21

Công Ty Cổ Phần 

Công Nghệ Sinh 

Học Rừng Hoa Đà 

Lạt 

7A/1 Mai Anh Đào, 

Phường 08
0263.3811233 108 B 26/9/2023

22
Hộ Kinh Doanh Đà 

Lạt Ban Mai

105 Lý Thường Kiệt, 

Phường 09
0328833279 152 B 2/10/2023

23

Chi Nhánh Công 

Ty Cổ Phần 

ESPACE 

BUSINESS Huế 

tại thành phố Đà 

Lạt

Quảng Trường Lâm 

Viên, gốc đường Hồ 

Tùng Mậu và Trần 

Quốc Toản, Phường 10

0263.3545055 137 C 6/12/2023



24
Hộ kinh doanh CA 

MINIMART.

18 Lê Thị Pha, phường 

1, thành phố Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng

906711477 01/GPBLR-KT 15/6/2023

25
Hộ kinh doanh 

Ngọc Trác

64 Lê Hồng Phong, 

phường 1, thành phố 

Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng

987028696 02/GPBLR-KT 12/9/2023

26 Lê Minh Triều Thôn 3, xã Hòa Ninh 938,343,575
01/GP-

KT&HT
17/01/2023

27 Đào Trường Thọ
Số 78, Hùng Vương thị 

trấn Di Linh
702,237,575

02/GP-

KT&HT
1/2/2023

28

29 15/03/2023

30
Nguyễn Thị Ngọc 

Hương

 Số 06, Đoàn Thị Điểm, 

TDP 14, thị trấn Di 

Linh

2,633,765,538
04/GP-

KT&HT
24/03/2023

31 Nguyễn Đức Hợp Đồng Lạc, Đinh Lạc 906,814,831
05/GP-

KT&HT
15/6/2023

32 Trần Thị Doanh Hiệp Thành 2, Tam Bố 946,481,768
06/GP-

KT&HT
16/8/2023

33
Vũ Nguyệt Thoại 

Vân

Tổ DP2, thị trấn Di 

Linh
946,481,768

07/GP-

KT&HT
2/3/2023

34 Hoàng Văn Ngọc
Tổ DP 11, thị trấn Di 

Linh
907,202,678

08/GP-

KT&HT
20/10/2023

35 Bùi Thị Hà Phương
Lạc Bình, huyện Đơn 

Dương, tỉnh Lâm Đồng
0388433784 01/GPR 14/2/2023

36 Lương Thị mỹ Chợ Lạc nghiệp 338678519 02/GPR 20/2/2023

37 Tằng Sủi Mùi Ka đô mới 3755224377 03/GPR 31/3/2023

38 Phan Thị Mỹ Hạnh lạc Xuân 2, lạc Xuân 388683163 04/GPR 24/4/2023

39
Nguyễn Thị Thuúy 

Vân 
Pró Kinh tế, pRó 833639123 05/GPR 19/5/2023

40 Nguyễn Thị Huệ Chợ Lạc Xuân 985743083 06/GPR 23/8/2023

41 Dương Thị Nhung Lạc Nghiệp 902738976 07/GPR 28/8/2023

42
Dương Thị Hồng 

Oanh 
16, TDP 2, TT Dran 2633847499 08/GPR 29/8/2023

43 Nguyễn Thị Tuyển 
171, Lạc Nghĩa, Ka 

Đơm
388216575 09/GPR 18/9/2023

Ngô Thị Hồng 

Nguyên

ố 05, đường Lê Lợi, 

TDP 13,  thị trấn Di 
377,045,545

03/GP-

KT&HT



44 Nguyễn Út Xinh
66, tổ 2, Quỳnh Châu 

Đông
837660660 10/GPR 20/9/2023

V Năm 2024

1
Hộ Kinh Doanh 

Bảo Duy  

122 Quốc Lộ 20, 

Phường 11
0989735233 183 1/3/2024

2

Doanh Nghiệp Tư 

Nhân Tuấn Hương 

Đà Lạt  

12 Đường Huyền Trân 

Công Chúa, Phường 05
0974953898 184 1/12/2024

3
Hộ Kinh Doanh 

FU.JI Đà Lạt  

01 Hòa Bình, Phường 

01
0961306868 185 1/16/2024

4 Hộ Kinh Doanh ONE MARKET DALAT
109-111 Phan Bội 

Châu, Phường 01
0988820991 186 3/5/2024

5

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH 016 - 

CÔNG TY TNHH 

LANGFARM 

06, Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường 1
02633 822 038 187 3/6/2024

6

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH 017 - 

CÔNG TY TNHH 

LANGFARM 

02, Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường 1
02633 822 038 188 3/6/2024

7

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH 014 - 

CÔNG TY TNHH 

LANGFARM 

40, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 102633 822 038 189 3/6/2024

8

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH 015 - 

CÔNG TY TNHH 

LANGFARM 

01, Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường 1
02633 822 038 190 3/6/2024

9

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH 010 - 

CÔNG TY TNHH 

LANGFARM 

27, Đường Ba Tháng 

Hai, Phường 1
02633 822 038 191 3/6/2024



10

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH 008 - 

CÔNG TY TNHH 

LANGFARM 

Bùng Binh Thủy Tạ, 

Đường Trần Quốc 

Toản, Phường 10

02633 822 038 192 3/6/2024

11

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH 012 - 

CÔNG TY TNHH 

LANGFARM 

Khu Du Lịch Cáp Treo, 

Ga Trên, Phường 03
02633 822 038 193 3/6/2024

12

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH 007 - 

CÔNG TY TNHH 

LANGFARM 

Siêu Thị Go Đà Lạt, 

Quảng Trường Lâm 

Viên, Phường 10

02633 822 038 194 3/6/2024

13

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH 011 - 

CÔNG TY TNHH 

LANGFARM 

01 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường 01
02633 822 038 195 3/6/2024

14

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH 013 - 

CÔNG TY TNHH 

LANGFARM 

Khu Du Lịch Cáp 

Treo,Ga Dưới, Phường 

03

02633 822 038 196 3/6/2024

15

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH 009 - 

CÔNG TY TNHH 

LANGFARM 

Khu Du Lịch Vườn 

Hoa Đà Lạt, Đường 

Trần Quốc Toản, 

Phường 08

02633 822 038 197 3/6/2024

16

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH 005 - 

CÔNG TY TNHH 

LANGFARM 

73 Phan Bội Châu, 

Phường 01
02633 822 038 198 3/6/2024



17

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH 004 - 

CÔNG TY TNHH 

LANGFARM 

20A Nguyễn Chí 

Thanh, Phường 01
02633 822 038 199 3/6/2024

18

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH 003 - 

CÔNG TY TNHH 

LANGFARM 

4A Nguyễn Chí Thanh, 

Phường 01
02633 822 038 200 3/6/2024

19

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH 006 - 

CÔNG TY TNHH 

LANGFARM 

07 Bùi Thị Xuân, 

Phường 02
02633 822 038 201 3/6/2024

20

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH 001 - 

CÔNG TY TNHH 

LANGFARM 

05 Khu Hòa Bình, 

Phường 01
02633 822 038 202 3/6/2024

21

Hộ Kinh Doanh 

Nguyễn Thị Hoàng 

Hảo

66a2 cũ (Số mới 15) 

Nguyễn Công Trứ, 

Phường 08

0908020414 203 3/7/2024

22
Hộ Kinh Doanh 

Trang Minh

81D Hoàng Văn Thụ, 

Phường 05
0936099338 204 4/2/2024

23

Hộ Kinh Doanh 

Phạm Phan Ngọc 

Dung 

Thôn Phát Chi, xã 

Trạm Hành
0983.728577 205 4/10/2024

24
Hộ Kinh Doanh 

Ngọc Trinh 

14 Nguyên Tử Lực, 

Phường 08
0328880104 206 5/30/2024

25
Hộ Kinh Doanh Lê 

Thị Thu Thơm

31 Trần Thánh Tông, 

Phường 03
0983554028 207 9/11/2024

26
Hộ Kinh Doanh 

Túi Ba Gang 

1A Bùi Thị Xuân, 

Phường 02
0797666639 208 10/2/2024

27
Hộ Kinh Doanh 

DAMI

43 Đường 3/2, Phường 

01
0986501477 209 10/29/2024

28

Hộ Kinh Doanh 

Nguyễn Thị Kim 

Chi  

30 Khu Hòa Bình, 

Phường 01
0263.382299 210 11/25/2024



29
Hộ Kinh Doanh 

Hồ Chinh Kim

22 Hoàng Văn Thụ, 

Phường 5
0946818279 211 12/12/2024

30
CÔNG TY TNHH 

LANGFARM 

1B Đường Hoàng Văn 

Thụ, Phường 05
02633 822 038 212 12/31/2024

31
Công Ty Cổ Phần 

Đầu Tư The Gats

01 Khu Hòa Bình, 

Phường 01
0865683649 173 1/3/2024

32
Hộ Kinh Doanh 

Phạm Thị Thu Huệ

522B/47 Nguyên Tử 

Lực, Phường 08
0917850074 45 5/4/2024

33
Hộ Kinh Doanh 

Đinh Thị Nga

37B Hùng Vương, 

Phường 10
01692021648 30 6/24/2024

34
Hộ Kinh Doanh Lê 

Đắc Khoái 

01B Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường 01
0938187114 49 6/24/2024

35

Hộ Kinh Doanh 

Phạm Phan Ngọc 

Dung 

Thôn Phát Chi, xã 

Trạm Hành
0983.728577 205 9/6/2024

36
Hộ Kinh Doanh 

Phú Sĩ

30 Mạc Đỉnh Chi, 

Phường 04
0976518688 176 9/18/2024

37

Hộ Kinh Doanh 

Nguyễn Thị Hai 

(Cửa hàng Anh 

Tuấn)

02 Nguyễn Chí Thanh, 

Phường 01
0912038485 49 11/12/2024

38

Hộ Kinh Doanh 

Nguyễn Thị Kim 

Chi (Cửa hàng 

Shop Kim Chi)

30 Khu Hòa Bình, 

Phường 01
0263.382299 210 12/25/2024

39

Chi Nhánh Công 

Ty Cổ Phần 

ESPACE 

BUSINESS Huế 

tại thành phố Đà 

Lạt.

Quảng Trường Lâm 

Viên, gốc đường Hồ 

Tùng Mậu và Trần 

Quốc Toản, Phường 10, 

thành phố Đà Lạt

0263.3545055 137 1/3/2025

40

Công ty TNHH 

Một Thành Viên 

Sài Gòn Co.op Bảo 

Lộc

Tháp nước, đường Trần 

Phú, Phường 2, TP. 

Bảo Lộc, Tỉnh Lâm 

Đồng

2,633,710,610 01/GPBLR-KT 1/5/2024



41

Chi nhánh Công ty 

TNHH Tâm Châu 

– Nhà hàng Tâm 

Châu

294A Trần Phú, 

phường 1, thành phố 

Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng

(0263) 3866904 02/GPBLR-KT 12/30/2024

42

Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Sân bay 

Quốc tế Cam Ranh

Cảng hàng không Liên 

Khương, Quốc lộ 20, 

thị trấn Liên Nghĩa, 

huyện Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng

0258 6265588 
01/GP-

KT&HT
1/9/2024

43

Công ty TNHH 

Thương mại Be - 

Win

Thôn Phú Trung, xã 

Phú Hội, huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng

0946 050189 
03/GP-

KT&HT
1/23/2024

44
Công ty TNHH 

Mít Si Ma Kịt

274 Quốc lộ 20, thị trấn 

Liên Nghĩa, huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng

0378961887
04/GP-

KT&HT
1/29/2024

45
Hộ kinh doanh 

Ngọc Tuyết

Số 1/13 (TĐ số 174, 

TBĐ số 07), thôn trung 

Hiệp, xã Hiệp An, 

huyện Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng

02633840766
05/GP-

KT&HT
1/30/2024

46 Bùi Minh Trí

Số 109A, thôn K’long 

B, xã Hiệp An, huyện 

Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng

0886 935 902
09/GP-

KT&HT
4/15/2024

47 Vũ Thị Huệ

Quốc lộ 20, thôn Phú 

Thạnh, xã Hiệp Thạnh, 

huyện Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng

0945 805 832
11/GP-

KT&HT
5/3/2024

48 Nguyễn Thị Linh

Số 22/6, tổ 6, thôn An 

Hiệp, xã Liên Hiệp, 

huyện Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng

0978 906 707
13/GP-

KT&HT
5/29/2024

49

Duy Thị Ngọc 

Hiền (ủy quyền Sú 

Nhật Linh)

41 Lạc Long Quân, thị 

trấn Liên Nghĩa, huyện 

Đức Trọng

0329055455
14/GP-

KT&HT
6/26/2024

50 Trần Minh Tiến
Thôn Phú Lộc, xã Phú 

Hội, huyện Đức Trọng
0889345468

15/GP-

KT&HT
7/1/2024



51 Chu Thị Kim Bông

Số 870 Quốc lộ 20, tổ 

33, thị trấn Liên Nghĩa, 

huyện Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng

0362 494 028
18/GP-

KT&HT
7/4/2024

52 Đặng Trung Hiếu

thôn Định An, xã Hiệp 

An, huyện Đức Trọng, 

tỉnh Lâm Đồng

0919 266 911	 
20/GP-

KT&HT
7/10/2024

53 Vũ Thị Kiều Hạnh 

Số 50, thôn Srê Đăng, 

xã N’Thôn Hạ, huyện 

Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng

0372 259 671
22/GP-

KT&HT
8/1/2024

54 Lê Hồng Hạnh

Số 955 Quốc lộ 20, tổ 

16, thị trấn Liên Nghĩa, 

huyện Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng

0986 334 339
24/GP-

KT&HT
8/1/2024

55 Lê Minh Tú

Xóm 1, thôn Ninh Hòa, 

xã Ninh Gia, huyện 

Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng

0944 943 946
32/GP-

KT&HT
10/1/2024

56 Lê Thị Nghĩa

thôn Bia Ray, xã 

N’Thôn Hạ, huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng

0393 890 288
33/GP-

KT&HT
10/7/2024

57 Tô Thị Tám

Số 45 Quốc lộ 20, tổ 

11, thị trấn Liên Nghĩa, 

huyện Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng

0842 282 777
35/GP-

KT&HT
10/19/2024

58

Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Sân bay 

Quốc tế Cam Ranh 

– Địa điểm kinh 

doanh tại Cảng 

Hàng không Liên 

Khương

Công ty Cổ phần Dịch 

vụ Sân bay Quốc tế 

Cam Ranh – Địa điểm 

kinh doanh tại Cảng 

Hàng không Liên 

Khương

0258 6265588 

42/GP-

KT&HT 12/10/2024

59 Võ Thị Hiền 
Thôn Đa Hoa, Tu Tra, 

Đơn Dương
378542424 1/GPR-KTHT 2/1/2024

60 Lê Thị Kim Lộc
Thôn Ka Đê, ka Đơn, 

Đơn Dương
813913939 2/GPR-KTHT 2/1/2024



61 Nguyễn Tuyết Dung
Thôn Krăngọ 2, Ka 

Đơn, Đơn Dương
374480218 3/GPR-KTHT 17/3/2024

62  Thanh Hồng  Tân Lập, Tân Văn  0388740699  09/GP-KTHT  09/10/2024

63

 HTX nông nghiệp 

sạch An Phát Lâm 

Hà

 Minh Thành, Hoài Đức 777715568 13/GP-KTHT 10/28/2024

64  Trần Thị Hiền  Tân Đức, Tân Hà  0987097782  15/GP-KTHT  20/12/2024

65
Trương Quang 

Vinh

Số 221 đường Lang 

Biang, TDP Lang 

Biang, thị trấn Lạc 

Dương, huyện Lạc 

Dương

0978.213.101
01/GPBLR-

KTHT 
8/1/2024

66 Võ Thị Phòng

Số 135 đường Lang 

Biang, TDP Lang 

Biang, thị trấn Lạc 

Dương, huyện Lạc 

Dương

0363.324.522
02/GPBLR-

KTHT 
15/01/2024

67
Nguyễn Văn 

Khuyến

Số 17 Vạn Xuân, khu 

phố Bon Đưng, thị trấn 

Lạc Dương, huyện Lạc 

Dương

0913.542.082
03/GPBLR-

KTHT 
7/6/2024

68 Nguyễn Quốc Uy

Số 238 đường Lang 

Biang, thị trấn Lạc 

Dương, huyện Lạc 

Dương

0968.978.777 
04/GPBLR-

KTHT 
12/7/2024

69 Hoàng Thị Thu

Số 35 đường Lang 

Biang, TDP Đồng Tâm, 

thị trấn Lạc Dương, 

huyện Lạc Dương

0987.673.472
05/GPBLR-

KTHT 
19/7/2024

70
Huỳnh Thị Thùy 

Trinh

Số 82 đường Thống 

Nhất, TDP Đăng Gia, 

thị trấn Lạc Dương, 

huyện Lạc Dương

0393.122.978
06/GPBLR-

KTHT 
27/12/2024

71 Nguyễn Thanh Tú Tổ 1 Lộc Thắng 981945955 01/GPR  11/6/2024

72 Nguyễn Thị Xuân Tổ 8 Lộc Thắng 766319415 2/GPR  10/12/2024



73 Phan Thị Suyền
TDP 5B, thị trấn Đạ 

Tẻh, huyện Đạ Huoai
918,470,202 01/GP-KTHT 1/17/2024

74
Phạm Thị Thanh 

Hằng

Thôn 4, xã Hoà Ninh 

huyện Di Linh
0986.379.300

01/GP-

KT&HT 
1/16/2024

75
Nguyễn Thị Hồng 

Thắm

Số 37, Thôn 3, xã Liên 

Đầm, huyện Di Linh
0946 050189 

02/GP-

KT&HT
2/6/2024

76
Đặng Ngọc Quỳnh 

Như

Số nhà 13, Tổ 9, TT Di 

Linh, huyện Di Linh
0356.808.437

03/GP-

KT&HT
10/7/2024

77 Phan Hà Nhi

Số nhà 547, đường 

Hùng Vương, TT Di 

Linh, huyện Di Linh

02633840766
04/GP-

KT&HT
11/8/2024

78 Bùi Ngọc Bích

Số nhà 419, đường 

Hùng Vương, TT Di 

Linh, huyện Di Linh

0902993737
05/GP-

KT&HT
4/15/2024

79
Hoàng Thị Thanh 

Tâm

Thôn 8, xã Gia Hiệp 

huyện Di Linh 
902,784,347

06/GP-

KT&HT
12/8/2024

Tổng số lượng 

Giấy phép cấp 

giai đoạn 2019-

2023

257
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